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Bảng trừ trong phạm vi 10
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Bảng trừ không phải điều mới: mỗi phép trừ là một cách tách số con đã biết. 9 gồm 4 và 5, nên 9 − 4 = 5.
Cách nghĩ nhanh: bớt ít thì đếm lùi, hai số gần nhau thì đếm tiếp, còn lại thì nhớ phép cộng.
Bớt thêm 1 thì còn lại ít đi 1: 7 − 3 = 4 nên 7 − 4 = 3.

1 Tính nhanh. Con nghĩ cách nhanh nhất cho mỗi phép trừ.
Khung mười ô: chấm đen là phần bớt đi. Dải số: đếm lùi hoặc đếm tiếp.

10 − 2 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 − 4 =

8 − 2 = 5 − 0 = 9 − 4 =

2 Nối mỗi phép trừ với số bằng nó.
Mỗi số nối với hai phép trừ.

10 − 7 9 − 8 4 − 2 4 − 1 6 − 2 7 − 5 5 − 4 10 − 6

1 2 3 4
3 Khoanh hết các phép trừ bằng số trong khung.

Không có phép trừ nào bằng số ấy thì khoanh “Không có”.

7

2 Không
có

4 Nhìn thẻ bên cạnh, điền ô trống.

6 − 4 = 2 6 − 5 =

7 − 4 = 7 − 5 = 2

8 − 4 = 4 8 − 5 =

6 − 2 = 4 6 − 3 =

7 − 2 = 7 − 3 = 4

8 − 2 = 6 8 − 3 =

Dành cho phụ huynh: luyện tiếp bài này trong app Open Math
Quét mã bằng camera điện thoại, hoặc mở openmath.pages.dev
© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.

8 − 1 8 − 5 10 − 1 10 − 7 10 − 6

4 − 2 8 − 6 8 − 2 6 − 4
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tính nhanh. Con nghĩ cách nhanh nhất cho mỗi phép trừ.

10 − 2 = 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 − 4 = 3

8 − 2 = 6 5 − 0 = 5 9 − 4 = 5
Khi con làm sai: Con chưa tìm ra: hỏi con “Số này gồm mấy và mấy?”. Trên khung mười ô, chấm đen là phần bớt
đi, chấm trắng là phần còn lại. Bớt 1, 2, 3 thì đếm lùi; hai số gần nhau thì đếm tiếp từ số bé.

2 Nối mỗi phép trừ với số bằng nó.

10 − 7 9 − 8 4 − 2 4 − 1 6 − 2 7 − 5 5 − 4 10 − 6

1 2 3 4
Khi con làm sai: Con nối nhầm: cho con nói “9 gồm 4 và mấy?”, rồi tìm số ấy ở hàng dưới. Mỗi số ở hàng dưới có
đúng hai phép trừ.

3 Khoanh hết các phép trừ bằng số trong khung.

7

2 Không
có

Khi con làm sai: Con bỏ sót thẻ: cho con tính từng thẻ, đọc to “8 trừ 3 bằng 5”. Có thể có nhiều thẻ cùng bằng
một số.

4 Nhìn thẻ bên cạnh, điền ô trống.

6 − 4 = 2 6 − 5 = 1

7 − 4 = 3 7 − 5 = 2

8 − 4 = 4 8 − 5 = 3

6 − 2 = 4 6 − 3 = 3

7 − 2 = 5 7 − 3 = 4

8 − 2 = 6 8 − 3 = 5

Khi con làm sai: Con tính lại từ đầu: chỉ vào thẻ bên cạnh và hỏi “Thẻ này khác thẻ kia ở đâu?”. Bớt thêm 1 thì
còn lại ít đi 1. Cả nhóm thêm 1 thì còn lại nhiều lên 1.
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